
1 

 

SỞ Y TẾ SƠN LA 

BV PHONG VÀ DA LIỄU 
 

Số:           /BVPDL-TCHC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Sơn La, ngày       tháng 5 năm 2024 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Sơn La có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu: “May trang phục y tế năm 2024” với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Sơn La 

Địa chỉ: Bản Cọ, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Ông: Đặng Mạnh Hải; Chức vụ: Viên chức Phòng Tổ chức – Hành chính. 

SĐT: 0972751746; Email: Dangmanhhaiketoan@gmail.com 

3. Cách tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Sơn La, Bản 

Cọ, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

- Nhận qua email: Dangmanhhaiketoan@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 8h ngày 22/5/2024 đến trước 17h ngày 

06/6/2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 120 ngày, kể từ ngày nhận được báo 

giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 
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2 

 

STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ 

thuật và các thông tin liên quan về kỹ 

thuật 

Đơn vị tính Số lượng 

1 Trang phục của bác sĩ 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ 

Danton, cài cúc giữa, dài tay hoặc 

ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, 

phía trước có 3 túi, có khuy cài biển 

tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa 

tới ngang mông. 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi 

chéo, quần nam có 1 túi sau. 

Bộ 38 

2 
Trang phục của điều 

dưỡng viên, y sỹ 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: 

- Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay 

hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 2 túi, có khuy 

cài biển tên trên ngực trái; 

- Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh 

dương, viền rộng 0,5 cm. 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi 

chéo, quần nam có 1 túi sau. 

Bộ 86 

3 
Trang phục của kỹ 

thuật viên 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài 

áo ngang mông, phía trước có 3 túi, 

có khuy cài biển tên trên ngực trái. 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi 

chéo, quần nam có 1 túi sau. 

Bộ 8 

4 
Trang phục của dược 

sĩ 
1. Áo: Bộ 10 
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a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Áo blouse, cổ 2 ve, cài 

cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều 

dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi, 

có khuy cài biển tên trên ngực trái, 

phía sau xẻ giữa tới ngang mông. 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi 

chéo, quần nam có 1 túi sau. 

5 

Trang phục của hộ lý, 

y công, nhân viên giặt 

là 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu xanh hòa bình; 

b) Kiểu dáng: Áo cổ trái tim, cài cúc 

giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài 

áo ngang mông; phía trước có 2 túi, 

có khuy cài biển tên trên ngực trái. 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Màu xanh hòa bình; 

b) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi 

chéo, quần nam có 1 túi sau. 

Bộ 4 

6 

Trang phục của nhân 

viên tiếp đón, hành 

chính, thu ngân 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu sáng; 

b) Kiểu dáng: Áo sơ mi cổ đức, cài 

cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay. Đối 

với nhân viên nữ, khuyến khích mặc 

trang phục áo dài truyền thống. 

2. Quần đối với nam; quần hoặc chân 

váy đối với nữ: 

a) Màu sắc: Màu sẫm; 

b) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi 

chéo, quần nam có 1 túi sau. Chân 

váy kiều jupe, tối thiểu dài ngang 

gối. 

Bộ 20 

7 
Trang phục của nhân 

viên bảo vệ 

. Áo: 

a) Màu sắc: Màu ghi hoặc màu xanh 

cô ban sẫm hoặc màu xanh đen; 

b) Kiểu dáng: Áo cổ đức, cài cúc 

giữa, có nẹp cầu vai, dài tay hoặc 

ngắn tay, gấu tay có măng xéc hoặc 

lơ vê, 2 túi có nắp, có khuy cài biển 

tên trên ngực trái. 

Bộ 4 
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2. Quần: 

a) Màu sắc: Cùng màu với màu áo; 

b) Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi 

sau. 

3. Áo khoác: 

a) Màu sắc: Màu ghi hoặc màu sẫm; 

b) Kiểu dáng: Áo khoác cổ chữ K, 

cài cúc giữa, phía trước có 2 túi cơi 

chéo có nắp túi, 4 cúc, có nẹp cầu 

vai, có khuy cài biển tên trên ngực 

trái. 

8 Dép quai hậu 

dép quai hậu, mũi kín, đế bằng, chiều 

dày đế không quá 3 cm, chống trơn 

trượt, bảo đảm di chuyển dễ dàng, 

không gây tiếng ồn khi di chuyển. 

 

Đôi 85 

 

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển: Bệnh viện Phong và Da 

liễu tỉnh Sơn La, Bản Cọ, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 

3.Thời gian giao hàng dự kiến: Quý II và Quý III/2024. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Tạm ứng thực hiện hợp đồng 50%. 

- Thanh toán hợp đồng: Thanh toán trong thời gian 90 ngày kể từ ngày 

nghiệm thu với điều kiện đầy đủ chứng từ theo quy định. 

 Trên đây là yêu cầu báo giá của Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Sơn La, 

kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam gửi báo giá làm căn cứ 

cho đơn vị tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu 

cho gói thầu “May trang phục y tế năm 2024"./. 

 
Nơi nhận: 
- Như đề gửi; 

- Lưu Văn thư. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Phương 
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